
STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 LA GIA BẢO 26-Mar-09 10A02

2 TRƯƠNG THANH BÌNH 24-May-09 10A03

3 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 17-Oct-09 10A09

4 HÀ TÚ HIỀN 12-Nov-09 10A12

5 NGUYỄN HOÀNG LONG 18-Sep-09 10A07

6 HUỲNH GIA HÂN 19-Feb-09 10A02

7 HUỲNH BẢO HÂN 19-Feb-09 10A02

8 LA GIA KIỆT 4-Dec-09 10A02

9 PHẠM TRÍ LÂM 28-Sep-09 10A07

10 LÊ HOÀNG LỘC 11-Oct-09 10A09

11 GIANG GIA KHÁNH 7-Sep-09 10A10

12 HUỲNH GIA MI 17-Nov-09 10A13

13 QUÁCH THẢO NGUYÊN 3-Nov-09 10A10

14 HUỲNH KIM NHI 6-Dec-09 10A13

15 ĐẶNG GIA PHÚC 7-Oct-09 10A01

16 LƯU CƯỜNG PHƯỚC 3-Jun-09 10A06

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: 1 (MỤC TIÊU: 4.0 - 4.5)

GIÁO TRÌNH: MINDSET FOUNDATION

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN

NGÀY KHAI GIẢNG: 10/09/2024

L1.1 B1 13:15 - 15:15

* Trường hợp cần thay đổi giờ học, vui lòng liên hệ hotline 0914110522 để được hỗ trợ điều chỉnh kịp thời trước 
ngày 8/9/2024



STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 NGUYỄN QUỐC BẢO 27-Apr-09 10A04

2 NGUYỄN GIA HÂN 20-Sep-09 10A08

3 THÁI NHẬT NAM 28-Apr-09 10A11

4 NGUYỄN TÔNG VĂN 17-Apr-09 10A07

5 DƯ ĐỨC PHÚ 4-Jul-09 10A08

6 NGUYỄN GIA PHÚC 16-Jun-09 10A02

7 DƯ NGUYỄN THANH TÂM 8-Jul-09 10A08

8 NGÔ QUỐC THÁI 24-Feb-09 10A05

9 TRẦN MAI THANH 5-Feb-09 10A10

10 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO 30-Aug-09 10A01

11 LƯƠNG PHÚ THIỆN 26-Jul-09 10A04

12 TRẦN VĂN THỊNH 19-Dec-09 10A05

13 ĐOÀN NGỌC BẢO  THY 5-Jul-09 10A13

14 HUỲNH ĐỖ PHƯƠNG UYÊN 11-Oct-09 10A11

15 LƯU KIẾN LÂN 3-Sep-09 10A06

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: 1 (MỤC TIÊU: 4.0 - 4.5)

GIÁO TRÌNH: MINDSET FOUNDATION

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN

L1.2 15:30 - 17:30B1

NGÀY KHAI GIẢNG: 10/09/2024



STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 MẠCH BỘI SANG 10-Oct-09 10A05

2 NGUYỄN THÀNH TÀI 6-Dec-09 10A13

3 TRẦN HUỲNH VÂN ANH 1-Jan-09 10A09

4 TRẦN THỊ MINH THƯ 22-Oct-09 10A13

5 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 5-May-09 10A07

6 TRẦN NGỌC THẢO VY 4-Jul-09 10A08

7 TRỊNH NGUYỄN KHÁNH VY 16-Jun-09 10A02

8 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 7-Oct-09 10A01

9 KHƯU CHIẾN VỸ 3-Jun-09 10A06

10 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 24-Apr-09 10A12

11 TRẦN NGỌC HẢI YẾN 1-Jan-09 10A07

12 NGUYỄN NGỌC TÂM ANH 8-Jul-09 10A08

13 BÙI TRIỆU BẢO CHÂU 24-Feb-09 10A05

14 ĐỖ HOÀNG LINH ĐAN 5-Feb-09 10A10

15 ĐẶNG TRÚC ĐÌNH 30-Aug-09 10A01

16 LÊ GIA HÂN 14-Feb-09 10A07

L1.3 13:15 - 15:15B2

NGÀY KHAI GIẢNG: 10/09/2024

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: 1 (MỤC TIÊU: 4.0 - 4.5)

GIÁO TRÌNH: MINDSET FOUNDATION

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN



STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 KHỔNG MINH HUỆ 30-Dec-09 10A01

2 NGUYỄN GIA KHANG 25-Mar-09 10A07

3 LÝ VĨNH KHANG 5-Jul-09 10A06

4 TRẦN QUANG KHOA 16-May-09 10A04

5 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11-May-09 10A12

6 NGUYỄN TẤN LỘC 30-Apr-09 10A12

7 HỒ THỊ DIỆU MINH 5-Nov-09 10A10

8 CHIÊU BỬU NGHI 28-Sep-09 10A08

9 NGUYỄN BÍCH NGỌC 31-Jul-09 10A12

10 NGUYỄN MINH NGỌC 12-Apr-09 10A03

11 NGUYỄN THIỆN NHÂN 5-Dec-09 10A07

12 NGUYỄN LÊ UYÊN NHI 28-Jan-09 10A02

13 TRẦN TUYẾT NHI 10-Oct-09 10A05

14 LÂM TÂM NHƯ 1-Jan-09 10A09

15 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 22-Oct-09 10A13

16 TRẦN THANH PHONG 5-May-09 10A07

B3

NGÀY KHAI GIẢNG: 10/09/2024

L1.4

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: 1 (MỤC TIÊU: 4.0 - 4.5)

GIÁO TRÌNH: MINDSET FOUNDATION

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN

13:15 - 15:15



STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 PHÙNG THÁI AN 6-Jan-09 10A11

2 HỒ BẢO HÂN 3-Mar-09 10A08

3 HỨA TUỆ MẪN 11-Jan-09 10A13

4 MAI TIẾN MINH 5-Sep-09 10A05

5 LÊ TRẦN THÁI NGHI 30-Aug-09 10A10

6 PHẠM THANH PHONG 7-Oct-09 10A10

7 PHAN NGUYỄN THẢO NGUYÊN 15-Nov-09 10A08

8 TÔ HÁN PHONG 23-Apr-09 10A02

9 HOÀNG THU PHƯƠNG 25-Aug-09 10A13

10 PHAN TRẦN THÚY QUỲNH 15-Jan-09 10A08

11 LÊ MINH BẢO SƠN 28-Oct-09 10A06

12 TRẦN MINH TIẾN 4-Oct-09 10A11

13 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 26-Apr-09 10A04

14 NGUYỄN TRẦN ĐĂNG TRÂN 27-Jun-09 10A10

15 HUỲNH KIẾN PHÁT 7-Jun-08 11A01

16 ĐẶNG NGỌC HÂN 7-Oct-08 11A13

17 TRẦN GIA LẠC 23-Mar-08 11A05

NGÀY KHAI GIẢNG: 10/09/2024

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: 2 (MỤC TIÊU: 5.0 - 5.5)

GIÁO TRÌNH: MINDSET 1

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN

L2.1 13:15 - 15:15B4



STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 Ô BẢO CHÂU 22-Jun-09 10A08

2 ĐỒNG ANH DŨNG 7-Jun-09 10A05

3 LÊ HOÀNG BẢO HÂN 8-Sep-09 10A13

4 TRẦN VƯƠNG BÍCH  HẰNG 26-Sep-09 10A04

5 TRỊNH GIA KHẢI 11-Dec-09 10A05

6 NGUYỄN TRẦN KIẾN  KHANG 12-Sep-09 10A05

7 PHẠM MINH KHOA 9-Mar-09 10A03

8 ĐẠI ÁI LINH 20-Jan-09 10A11

9 PHAN PHƯƠNG NGHI 13-Jun-09 10A04

10 HUỲNH KỲ NGHĨA 9-Mar-09 10A02

11 DƯƠNG THỊ XUÂN NHI 5-Feb-09 10A11

12 QUAN UYỂN SAN 13-Mar-09 10A13

13 CHUNG GIA THẠNH 29-Nov-09 10A09

14 LƯU NGỌC QUỲNH ANH 1-Aug-08 11A08

L2.2 15:30 - 17:30

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN

NGÀY KHAI GIẢNG: 10/09/2024

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: 2 (MỤC TIÊU: 5.0 - 5.5)

GIÁO TRÌNH: MINDSET 1

B2



STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 HUỲNH THANH GIANG 2-Sep-09 10A09

2 KHƯƠNG HOÀNG HIỂN 1-Sep-09 10A06

3 VI GIA HUY 13-Mar-09 10A05

4 TRẦN HUỆ KHANH 8-Nov-09 10A06

5 VŨ UYÊN NGHI 8-Nov-09 10A08

6 VÕ QUỲNH NHƯ 5-Feb-09 10A04

7 TRẦN HUYỀN  TRÂN 14-Mar-09 10A10

8 VÕ HUỲNH MINH QUÂN 15-Aug-07 12A05

9 KHƯU BẢO KIỀU 26-Apr-07 12A05

10 PHAN NGUYỄN ĐĂNG KHOA 23-Sep-08 11A09

11 NGUYỄN MINH THƯ 2-Mar-08 11A07

12 NGUYỄN TRẦN TRI THỨC 26-Oct-08 11A01

13 LÊ HOÀNG VIỆT ANH 9-Nov-08 11A03

14 TRẦN TRÂM ANH 6-Apr-07 12A03

15 K'NGUYỄN THỤY LYNH 10-Jul-07 12A11

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: 3 (MỤC TIÊU: 6.0 - 6.5)

GIÁO TRÌNH: MINDSET 2

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN

NGÀY KHAI GIẢNG: 10/09/2024

L3.1 13:15 - 15:15C2



STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 HỨA KÍNH HIÊN 12-Mar-09 10A05

2 VƯƠNG TRÍ HUYỄN 16-Dec-09 10A06

3 LÂM TUẤN VINH 18-May-09 10A08

4 DƯƠNG ĐÔNG QUỐC BẢO 5-Feb-08 11A02

5 TRẦN GIA MINH 22-Apr-08 11A01

6 PHAN GIA PHÚ 1-Nov-09 10A04

7 LÊ TRUNG TÍN 17-Aug-07 12A02

8 LÊ HOÀNG THIÊN 24-Oct-07 12A04

9 NGUYỄN VƯƠNG ĐĂNG KHÔI 21-Apr-08 11A08

10 HUỲNH THIÊN THƯ 18-Jan-08 11A10

L3.2 15:30 - 17:30

KẾT QUẢ XẾP LỚP: MINDSET 2

MỤC TIÊU: 6.0 - 6.5

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: 3

B3



STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 ĐẶNG PHƯỚC THÀNH 19-Jul-09 10A13

2 BÙI TRẦN BẢO HY 12-Oct-09 10A01

3 TRẦN PHÚ AN 17-Aug-08 11A03

4 NGUYỄN TUẦN ANH 3-Mar-08 11A10

5 PHAẠM TRỌNG ĐỨC 20-Feb-08 11A08

6 NGUYỄN HUY KIỆT 10-Apr-08 11A02

7 HUỲNH LƯU MINH KHÔI 19-Oct-07 12A14

8 PHAN MINH HUY 29-Nov-07 12A07

9 HUỲNH XUÂN NGUYÊN 16-Aug-07 12A07

10 TRƯƠNG GIA BẢO 9-Jan-08 11A08

11 MÃ NHÃ ĐÌNH 28-Jun-08 11A05

12 ĐỖ HUY HOÀNG 9-Mar-08 11A08

13 MÃ THẾ KIỆT 28-Jun-08 11A05

14 LÝ TÂM NHI 3-Dec-08 11A03

15 LÂM ĐỨC PHÁT 22-Jun-08 11A02

16 HUỲNH GIA KHANG 14-Dec-07 12A04

17 NGUYỄN MINH TRÍ 17-Jul-08 11A08

18 CHUNG KỲ TUẤN 10-Apr-07 12A01

19 NGUYỄN QUỐC HUY 4-Nov-08 11A15

20 HUỲNH TRƯỜNG SÁNG 28-Aug-08 11A04

21 LÊ VINH THÁI HÀ 30-Nov-09 10A07

L4.1 13:15 - 15:15

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: 4 (MỤC TIÊU: 7.0 - 7.5)

GIÁO TRÌNH: MINDSET 3

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN

NGÀY KHAI GIẢNG: 10/09/2024

C3



STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Lớp VH Lớp IELTS Phòng học Giờ học

1 TĂNG NGỌC LIÊN 8-Jan-08 11A08

2 TÔ NGHIỆP QUÂN 11-May-08 11A03

3 DIỆP QUỐC VINH 6-Aug-08 11A01

4 HUỲNH NGUYỄN NHẬT DUY 1-Jul-08 11A03

B4

CẤP ĐỘ LỚP IELTS: IELTS TEST PREPRATION

GIÁO TRÌNH: IELTS ACADEMIC 17+18

NGÀY HỌC: THỨ 3 VÀ THỨ 5 HÀNG TUẦN

NGÀY KHAI GIẢNG: 10/09/2024

TEST PREP 15:30 - 17:30


